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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHUẨN HÓA, BỊ BÃI BỎ TRONG 

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƢ PHÁP TỈNH BẮC GIANG 
(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND  ngày         /7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
            I. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI 
 

STT Lĩnh vực/Thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết  

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(Sau cắt giảm) Phí, lệ phí 

(VNĐ) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bƣu chính 

công ích Ghi chú 

Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 

1 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp  MCLT 
20 

ngày 
20 ngày 10 ngày 

UBND tỉnh: 

10 ngày 
Không x   

 

            II. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Lĩnh vực/Thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết  

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(Sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bƣu chính 

công ích 
Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
1.001122.00

0.00.00.H02 

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp  
MCLT 30 ngày 30 ngày 10 ngày 

UBND tỉnh: 

20 ngày 
Không x   

                                           
(1) 
Cơ chế giải quyết:  MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa; K: Không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1675
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2 
2.000894.00

0.00.00.H02 

Miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp  
MC 10 ngày 10 ngày   Không x   

3 
2.000890.00

0.00.00.H02 

Cấp phép thành lập văn phòng 

giám định tư pháp  
MCLT 45 ngày 45 ngày 30 ngày 

UBND tỉnh: 

15 ngày 
Không x   

4 
2.000823.00

0.00.00.H02 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

giám định tư pháp  
MC 30 ngày 30 ngày   Không x   

5 
2.000568.00

0.00.00.H02 

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám 

định của Văn phòng giám định tư 

pháp 

MCLT 45 ngày 45 ngày 30 ngày 
UBND tỉnh: 

15 ngày 
Không x   

6 

1.001216.00

0.00.00.H02 

 

Chuyển đổi loại hình Văn phòng 

giám định tư pháp 
MCLT 17 ngày 17 ngày 7 ngày 

UBND tỉnh: 

10 ngày 
Không x   

7 
2.000555.00

0.00.00.H02 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp thay đổi 

tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại 

diện theo pháp luật, danh sách 

thành viên hợp danh của Văn 

phòng giám định tư pháp 

MC 5 ngày 5 ngày   Không x   

8 
1.001117.00

0.00.00.H02 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp Giấy đăng 

ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị 

mất 

MC 5 ngày 5 ngày   Không x   

 
           

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2932
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2913
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2681
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1727
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1804
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1687
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1669
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 III. DANH MỤC TTHC ĐƢỢC CHUẨN HÓA 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Lĩnh vực/Thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết
2
 

Thời hạn giải quyết  

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(Sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 
Sở 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1.  1.001122.

000.00.00.

H02 

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp  
MCLT 30 ngày 30 ngày 10 ngày 

UBND 

tỉnh: 20 

ngày 

Không x   

2.  2.000894.

000.00.00.

H02 

Miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp  
MC 10 ngày 10 ngày   Không x   

3.  2.000890.

000.00.00.

H02 

Cấp phép thành lập văn phòng 

giám định tư pháp  
MCLT 45 ngày 45 ngày 30 ngày 

UBND 

tỉnh: 15 

ngày 

Không x   

4.  2.000823.

000.00.00.

H02 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

giám định tư pháp  
MC 30 ngày 30 ngày   Không x   

5.  2.000568.

000.00.00.

H02 

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám 

định của Văn phòng giám định 

tư pháp 

MCLT 45 ngày 45 ngày 30 ngày 

UBND 

tỉnh: 15 

ngày 

Không x   

6.  1.001216.

000.00.00.

H02 

 

Chuyển đổi loại hình Văn phòng 

giám định tư pháp 
MCLT 17 ngày 17 ngày 7 ngày 

UBND 

tỉnh: 10 

ngày 

Không x   

7.  2.000555.

000.00.00.

H02 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp thay đổi 

MC 5 ngày 5 ngày   Không x   

                                           
(2) 
Cơ chế giải quyết:  MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa; K: Không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1675
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2932
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2913
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2681
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1727
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1804
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1687
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tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại 

diện theo pháp luật, danh sách 

thành viên hợp danh của Văn 

phòng giám định tư pháp 

8.  

1.001117.

000.00.00.

H02 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp Giấy 

đăng ký hoạt động bị hư hỏng 

hoặc bị mất 

MC 5 ngày 5 ngày   Không x   

 

Ghi chú:      - Thời hạn giải quyết được t nh   ng ng y l m việc. 

   - Địa điểm tiếp nhận h  sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 đường Ho ng Văn 

Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.3529.282 

 

           IV. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ 

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Đƣợc công bố 

tại Quyết định 
Căn cứ/lý do bãi bỏ 

1.  1.009474.000.00

.00.H02 

Thu h i Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám 

định tư pháp 

 

 

 

 

Giám định tư 

pháp 

 

 

 

 

Quyết định số 

110/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2021 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc 

Giang  

 

 

 

 

 

Các thủ tục n y không đáp 

ứng đủ điều kiện của thủ tục 

hành chính, vì vậy được đưa 

ra khỏi Danh mục thủ tục 

hành chính (Quyết định số 

524/QĐ-BTP ngày 

05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp) 

2.  
1.001135.000.00

.00.H02 

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp 

trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt 

hoạt động do bị thu h i Giấy đăng ký hoạt động 

3.  
1.001145.000.00

.00.H02 

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp 

trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt 

hoạt động 

4.  
2.000571 

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1669
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=253737
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1698
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1711
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1745
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PHẦN II. NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tƣ pháp 

Trình tự thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung 

là cấp tỉnh) bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương. 

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực 

giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu 

chuẩn (quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp) tiếp nhận h  sơ của người 

đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (quy định tại Điều 8 của Luật giám 

định tư pháp) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp ở địa phương.  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì 

phải thông  áo cho người đề nghị b ng văn  ản và nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám 

định viên tư pháp kèm theo h  sơ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống  ưu ch nh 

đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

Thành phần hồ sơ:  

- Văn  ản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền đề nghị quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật Giám định tư pháp hoặc đơn đề nghị bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp của cá nhân đã l  giám định viên tư pháp nhưng  ị miễn nhiệ 

do nghỉ hưu hoặc thôi việc để thành lập Văn phòng giám định tư pháp. 

- Bản sao b ng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề 

nghị bổ nhiệm. 

- Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm 

giám định viên tư pháp đang l  công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an 

nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch 

tư pháp. 

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi 

người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 

- Chứng chỉ đ o tạo hoặc b i dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị 

bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình 

sự. 

- 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm (chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất) để 

phục vụ việc cấp thẻ. 
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Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

Trường hợp từ chối thì phải thông  áo cho người đề nghị b ng văn  ản và nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám 

định viên tư pháp kèm theo h  sơ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư phápquy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân  

Phí, lệ phí: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể 

được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp: 

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 

+ Có trình độ đại học trở lên v  đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực 

được đ o tạo từ đủ 05 năm trở lên. 

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, 

kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp 

y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 

năm trở lên; 

+ Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp 

y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đ o tạo hoặc b i dưỡng 

nghiệp vụ giám định. 

-  Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định 

viên tư pháp:  

 + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

 + Đang  ị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã  ị kết án m  chưa được xoá án tích về tội 

phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã  ị kết án về tội phạm nghiêm trọng, 

tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

 + Đang  ị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa 

v o cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa v o cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật giám định tư pháp năm 2012;  



7 

 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp;  

Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư phápquy định 

về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu thẻ:  

Mẫu số 1 - Mẫu Thẻ giám định viên tư pháp;  Mẫu số 3 - Quyết định bổ nhiệm và cấp 

thẻ giám định viên tư pháp; Mẫu số5- Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp  an h nh 

kèm theoThông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư phápquy 

định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
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90mm 

65mm 

Mẫu số 1 

MẪU THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƢ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp) 

Mặt trước: (Hình minh họa) 

 

…………..
3
 

 

 

 

Ảnh 
(2cm x 3cm) 

 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƢ PHÁP 

Số:………..
4
/GĐVTP/….

5
 

Họ và 

tên…………………..…….………………. 

Ngày 

sinh:……./……/….…….….………………. 

 Lĩnh vực giám 

định
6
:…………………………..….. 

  

……………………………………………

…….. 

  Nơi công 

tác:…………………………………… 

  

…………………………..…………………

…… 

…………,ngày…..tháng..…. năm………….
7
. 

……………………………
8
………………

………………..
9
 

                                           
 
3
. Tên cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

(VD: Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh H  Tĩnh). 
4
. Mã bộ/cơ quan ngang  ộ, mã tỉnh và 04 chữ số liên tiếp là số thứ tự của thẻ (ví dụ: Số thẻ được UBND thành phố Hà 

Nội cấp đầu tiên sẽ là 010001/GĐVTP/UBND, trong đó số 01 là mã thành phố Hà Nội, số 0001 là số thứ tự thẻ giám 

định viên tư pháp hoặc số: 770001/GĐVTP/BYT l  số thẻ được Bộ Y tế cấp, trong đó 77 l  mã Bộ Y tế, số 0001 là số 

thứ tự thẻ.  
5
. Chữ viết tắt của cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp. VD: BYT hoặc UBND-... (Chữ viết tắt tên 

của địa phương cấp thẻ, ví dụ nếu là Hà Nội thì viết tắt là HN, nếu là Thành phố H  Chí Minh thì viết tắt là TPHCM 

...).  
6
.Lĩnh vực giám định (ví dụ: kỹ thuật hình sự, pháp y, ngân hàng, tiền tệ...). 

7
. Địa danh, ng y tháng năm cấp thẻ (Ví dụ: Hà Nội, ng y...tháng... năm...). 

8
. Chức vụ của người có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

9
. Họ tên người ký. 

 



9 

 

 

90mm 

65mm 

Mặt trước – K ch thước thẻ là 90mm x 65mm 

 

Mặt sau:(Hình minh họa) 

 

Mặt sau – Kích 

thước thẻ là 

90mm x 65mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

Quốc huy 

 

 

 

 

THẺ 

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƢ PHÁP 
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Mẫu số 3  

Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tƣ pháp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP  

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

UỶ BAN NHÂN 

DÂN…
10

 

 

 

Số:…./QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ng y….tháng……năm……
11

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tƣ pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …
12

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám 

định tư pháp); 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của …………….…….……………………………………………
13

. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp đối với các ông/bà có tên 

trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với …
14

 thực hiện cấp thẻ giám định 

viên tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp v  Thông tư số 11/2020/TT-

BTP ng y 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, 

trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân …
15
, Giám đốc Sở Tư pháp, ...

16
 và các 

ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                                           
10

 . Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp thẻ giám định viên tư pháp . 
11
.  Địa danh và thời gian  an h nh văn  ản. 

12
 . Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

13
. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư 

pháp. 
14

. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư 

pháp. 
15

 . Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu:.. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

………………
17

 

Mẫu số 5 

Quyết định cấp thẻ giám định viên tƣ pháp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP  

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN…
18

 

 

 

Số:…./QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ng y….tháng……năm……
19

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp thẻ giám định viên tƣ pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …
20

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám 

định tư pháp); 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp thẻ giám định viên tư pháp cho các ông/   có tên trong danh sách 

kèm theo. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với …
21

 thực hiện cấp thẻ giám định 

viên tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp v  Thông tư số 11/2020/TT-

BTP ng y 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, 

trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

                                                                                                                                            
16

. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh/thành phố đã đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
17

. Họ, tên của người có thẩm quyền cấp thẻ. 
18

 . Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
19

 . Địa danh và thời gian  an h nh văn  ản. 
20

 . Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
21

 . Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh/thành phố đã đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 

trưởng…
22

 và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu:… 

 

CHỦ TỊCH 

 

………………
23

 

 

 

2. Miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:         

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương 

theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau 

khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp v  điều chỉnh danh 

sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đ ng 

thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống  ưu ch nh 

đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

Thành phần hồ sơ:   

- Văn  ản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề 

nghị bổ nhiệm người đó; 

- Văn  ản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật giám định tư pháp: 

+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp. 

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám định tư 

pháp. 

+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi 

phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 

+ Thực hiện một trong các h nh vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư pháp. 

+ Theo đề nghị của giám định viên tư pháp l  công chức, viên chức, sĩ quan quân 

đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết 

định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu tr  hoặc thôi việc. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

                                           
22

 . Sở, ban, ngành tỉnh/thành phố đã đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
23

 . Họ, tên, chức vụ của người có thẩm quyền cấp thẻ. 
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Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

v  điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, đ ng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư 

pháp. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Phí, lệ phí: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Giám định tư pháp; 

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Giám định 

tư pháp; 

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi 

phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp; 

- Thực hiện một trong các h nh vi quy định tại Điều 6 của Luật Giám định tư pháp; 

- Có quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định thôi việc, trừ trường hợp có văn  ản thể 

hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp v  cơ quan, tổ chức quản 

lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà 

không có điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện giám định tư pháp; 

- Theo đề nghị của giám định viên tư pháp. Trường hợp giám định viên tư pháp l  

công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu tr  hoặc thôi 

việc. 

- Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng giám định tư pháp 

nhưng sau thời hạn 01 năm, kể từ ng y được bổ nhiệm không thành lập Văn phòng hoặc sau 

thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập Văn phòng m  không đăng ký 

hoạt động. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật giám định tư pháp năm 2012;  

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp;  
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Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

3. Cấp lại thẻ giám định viên tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:         

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận h  sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận h  sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định 

viên tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 

lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ h  sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên 

tư pháp,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; 

trường hợp từ chối thì phải thông báo b ng văn  ản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: H  sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống  ưu ch nh 

đến Sở Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

-  Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.Trường hợp thẻ bị mất hoặc có thay 

đổi nội dung ghi trên thẻ thì đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp phải có xác nhận 

của cơ quan, đơn vị chủ quản. 

- Thẻ giám định viên tư pháp đang sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin 

đã được ghi trên thẻ; thẻ giám định viên tư pháp trong trường hợp thẻ cũ  ị hỏng; 

- 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm (chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất) của 

người đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận h  sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên 

tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại 

thẻ giám định viên tư pháp. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên 

tư phápChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; 

trường hợp từ chối thì phải thông báo b ng văn  ản và nêu rõ lý do. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân. 

Phí, lệ phí: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ giám định viên tư pháp. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu số 6 - Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; Mẫu số 8 - Quyết định 

cấp lại thẻ giám định viên tư pháp ban hành kèm Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 

lại thẻ giám định viên tư pháp. 
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Mẫu số 6 

Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tƣ pháp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP  

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƢ PHÁP 

Kính gửi (1): ........................................................................................................... 

 

Tên tôi là: ........................... Nam/nữ: ................ Sinh ngày: 

......../....../.................. 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: 

......................................... 

Ngày cấp: ........../........../............... Nơi cấp: ........................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................... 

............................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................... 

Điện thoại: ......................................... Email (nếu có): 

............................................ 

Quyết định bổ nhiệm số...........ng y........./......../..............nơi  ổ nhiệm (2)............ 

Thẻ giám định viên tư pháp được cấp số: ........ ngày ...../ .... /........theo Quyết 

định số....... ng y…..../........../....... nơi cấp 

(3)............................................................................. 

Lý do đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư 

pháp…………………................................ 
Đề nghị (4).......................... cấp lại Thẻ giám định viên tư pháp cho tôi. 

Tôi xin chịu trách nhiệm ho n to n trước pháp luật về sự trung thực, chính xác 

của nội dung Đơn đề nghị này và h  sơ kèm theo. 

 Tỉnh, (thành phố)...., ngày.......tháng......năm...... 

Ngƣời đề nghị 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của người có thẩm quyền 

            về lý do cấp lại thẻ
24

 

                   (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                           
24

 . Chỉ dùng cho trường hợp xin cấp lại thẻ do bị mất hoặc có sự thay đổi thông tin ghi trên thẻ. 

ảnh 

(2cmx3cm) 
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Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp lại thẻ; 

(2) Cơ quan đã  ổ nhiệm; 

(3) Cơ quan nơi cấp thẻ; 

(4) Người có thẩm quyền cấp lại thẻ (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang  ộ 

hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh) 

Cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền cấp lại thẻ là bộ, cơ quan ngang  ộ hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hay l  người đứng đầu các cơ quan n y vì Luật quy định: 

người nào có thẩm quyền bổ nhiệm thì có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư 

pháp. 
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Mẫu số 8 

Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tƣ pháp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP  

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN…
25

 

 

 

Số:…./QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ng y….tháng……năm……
26

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp lại thẻ giám định viên tƣ pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …
27

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám 

định tư pháp); 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ cức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cho các ông/bà có tên trong danh 

sách kèm theo. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Thủ trưởng …
28

 thực hiện việc cấp 

lại thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp v  Thông tư 

số 11/2020/TT-BTP ng y 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy  an nhân dân …
29
, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

…
30

 và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu:… 

 

CHỦ TỊCH 

………………
31

 

 

                                           
25

 . Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
26

 . Địa danh và thời gian  an h nh văn  ản. 
27

 . Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
28

 . Sở, ban, ngành tỉnh/thành phố đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
29

 . Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
30

 . Sở, ban, ngành tỉnh/thành phố đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
31

 . Họ, tên, chức vụ của người có thẩm quyền cấp thẻ. 
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4. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:         

Giám định viên tư pháp muốn thành lập Văn phòng giám định tư pháp nộp h  sơ xin 

cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp tại Sở Tư pháp.  

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp xem 

xét, thẩm định h  sơ xin phép th nh lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất ý kiến với 

người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám 

định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động xem xét, quyết định cho 

phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống  ưu ch nh 

đến Sở Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn xin phép th nh lập;  

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp; 

- Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; 

- Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đ ch th nh lập; dự 

kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang  ộ quản lý chuyên môn về lĩnh 

vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ, 

Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định h  sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư 

pháp, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình h  sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. Trường 

hợp không cho phép thì phải thông báo b ng văn  ản v  nêu rõ lý do. Người bị từ chối có 

quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Phí, lệ phí: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng 

giám định tư pháp.  
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

+ Có từ đủ 03 năm trở lên l  giám định viên tư pháp v  có hoạt động giám định trong 

lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;   

+ Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định 

tư pháp. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư 

pháp. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giám định tư pháp năm 2012. 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

5. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:    

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho 

phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ, Sở Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định 

tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 

2 Điều 16 của Luật và cấp Giấy đăng ký hoạt động; trường hợp từ chối thì phải thông báo 

b ng văn  ản v  nêu rõ lý do, đ ng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định thu h i Quyết định cho phép thành lập.  

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống  ưu ch nh đến Sở 

Tư pháp.  

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động. 

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp. 

- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định 

tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư 

pháp. 
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- Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.  

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Sở Tư pháp 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Phí, lệ phí: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho 

phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. 

Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho 

phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho 

phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giám định tư pháp năm 2012. 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp. 

6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tƣ pháp 

Trình tự thực hiện: 

Văn phòng giám định tư pháp thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định phải có đơn gửi 

đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động kèm theo đề án về 

việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 17 Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định 

tư pháp. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ của Văn phòng giám 

định tư pháp xin thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm 

định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình h  sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Trường 
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hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo b ng văn  ản 

và nêu rõ lý do.  

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ng y được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định cho phép thay đổi, bổ sunglĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện 

đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung tại Sở Tư pháp; quá thời hạn nêu trên, Văn phòng giám 

định tư pháp không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định 

cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếphoặc qua hệ thống  ưu ch nh đến Sở 

Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; 

- Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về 

nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan 

ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù 

hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực giám định; 

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ của Văn phòng giám 

định tư pháp xin thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm 

định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình h  sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Trường 

hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo b ng văn  ản 

và nêu rõ lý do.  

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp được bổ sung 

thêm lĩnh vực giám định tư pháp.  

Phí, lệ phí: Không  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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Luật Giám định tư pháp năm 2012;  

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:  

Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh 

nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh v  ngược lại phải có h  sơ đề nghị chuyển đổi gửi Sở 

Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động. 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ của Văn phòng 

giám định tư pháp, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp. Trong trường hợp từ chối phải 

thông báo b ng văn  ản và nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn  ản đề nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình 

Văn phòng giám định tư pháp. Trong trường hợp từ chối phải thông báo b ng văn  ản và 

nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép chuyển đổi, Văn 

phòng giám định tư pháp phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Khi đăng ký, Văn phòng 

phải có đơn đăng ký hoạt động, bản sao quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn 

phòng và giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định 

tư pháp theo Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống  ưu ch nh đến Sở 

Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ: 

H  sơ đề nghị chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp g m 

có: 

-  Đơn đề nghị chuyển đổi; 

- Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ 

chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp t nh đến ng y đề nghị chuyển đổi, dự 

kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện giám định; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp l  th nh viên hợp danh của 

Văn phòng; 
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- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng; 

- Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ của Văn phòng 

giám định tư pháp, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp.  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn  ản đề nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình 

Văn phòng giám định tư pháp.  

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp được phép 

chuyển đổi loại hình.  

Phí, lệ phí: Không  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giám định tư pháp năm 2012. 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

8. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tƣ pháp trong 

trƣờng hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, ngƣời đại diện theo pháp luật, danh sách 

thành viên hợp danhcủa Văn phòng giám định tƣ pháp 

Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việckể từ ngày thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại 

diện theo pháp luật của Văn phòng, danh sách th nh viên hợp danh, Văn phòng giám định 

tư pháp phải gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động kèm theo Giấy đăng ký hoạt 

động cũ đến Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được h  sơ hợp lệ của Văn phòng 

giám định tư pháp xin thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh 

sách thành viên hợp danh, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt 
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động cho Văn phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

thì phải thông báo b ng văn  ản và nêu rõ lý do.  

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống  ưu ch nh đến Sở 

Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động; Giấy đăng ký hoạt 

động cũ. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.  

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp được cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động.  

Phí, lệ phí: Không  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giám định tư pháp năm 2012. 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 

9. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tƣ pháp trong 

trƣờng hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hƣ hỏng hoặc bị mất 

Trình tự thực hiện:  

Văn phòng giám định tư pháp phải gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động và chứng minh về việc Giấy đăng ký hoạt động 

đã  ị hư hỏng hoặc bị mất. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 

trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp. 

Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải thông báo b ng văn  ản và nêu 

rõ lý do. 

Cách thức thực hiện:H  sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống  ưu ch nh đến Sở 

Tư pháp. 
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Thành phần hồ sơ:Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.  

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp được cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động.  

Phí, lệ phí: Không  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giám định tư pháp năm 2012. 

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giám định tư pháp. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp.  

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 
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